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	BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút


Câu 1. Theo lý thuyết có bao nhiêu Codon mã hóa cho axit amin có thể tạo ra trên đoạn phân tử mARN gồm 3 loại nuclêôtit A, U và G?

A. 64
B. 8
C. 24
D. 27

Câu 2. Ví dụ nào sau đây phản ánh sự biến đổi số lượng cá thể của quần thể không theo chu kỳ?


A. Mùa hè số lượng muỗi tăng lên nhanh


B. Vào mùa mưa số lượng ếch trong quần thể lại tăng lên đáng kể


C. Ở vùng biển Pêru cứ bảy năm lại có một dòng hải lưu nino trải qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ 
muốn dẫn đến số lượng cá cơm giảm mạnh


D. Mùa rét năm 2017, có đợt rét hại làm cho số lượng gia súc chết hàng loạt
Câu 3. Khi nói về kích thước của quần thể phát biểu nào sau đây sai?


A. Nếu kích thước của quần thể vượt quá mức tối đa, thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng 
cao


B. Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu, thì quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm 
dẫn tới diệt vong


C. Kích thước của quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này là khác 
nhau giữa các loài


D. Kích thước của quần thể luôn tỷ lệ thuận với kích thước cá thể trong quần thể

Câu 4. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Cho phép 
lai ♀AaBbDDEe x ♂AabbDdEE. Theo lý thuyết, đời con có thể xuất hiện số loại kiểu gen và số loại 
kiểu hình tối đa lần lượt là

A. 24 và 8
B. 36 và 4
C. 24 và 4
D. 36 và 8

Câu 5. Ưu thế lai thể hiện rõ nhất trong:


A. Lai khác thứ
B. Lại khác loài
C. Lai khác dòng
D. Lai gần

Câu 6. Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên một sinh vật có giá trị thích nghi lớn so với giá trị 
thích nghi của sinh vật khác nếu


A. Để lại nhiều con cháu hữu thụ hơn


B. Có sức chống đỡ với bệnh tật tốt, kiếm được nhiều thức ăn hơn


C. Có được kiểu gen quy định kiểu hình có sức sống tốt hơn


D. Có được kiểu gen quy định kiểu hình ngụy trang tốt lẫn với môi trường sống nên ít bị kẻ thù tấn công
Câu 7. Hình thức phân bố ngẫu nhiên trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?


A. Sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng từ môi trường

B. Các cá thể cạnh tranh gay gắt về nguồn sống, nơi ở, chỉ có những cá thể thích nghi nhất mới tồn tại.


C. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi từ môi truờng.


D. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 8. Bộ phận nào của cây là cơ quan quang hợp?


A. Lá.
B. Rễ, thân, lá.
C. Lục lạp.
D. Thân.

Câu 9. Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm 1 cặp G - X thì số liên kết hiđrô của gen sẽ


A. Giảm đi 3.
B. Giảm đi 1.
C. Tăng thêm 1.
D. Tăng thêm 3.
Câu 10. Sắc tố tham gia chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hóa học 
trong ATP và NADPH là


A. Diệp lục a.
B. Carôten.
C. Xantophyl.
D. Diệp lục b.
Câu 11. Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN?


A. Tất cả các loại ARN đều có cấu tạo mạch thẳng.


B. Trên các tARN có các anticôđon giống nhau.


C. tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm.


D. Trên phân tử mARN có chứa các liên kết bổ sung A - U, G - X.
Câu 12. Các loài côn trùng có hình thức hô hấp nào sau đây?


A. Hô hấp bằng phổi.

B. Hô hấp bằng hệ thống ống khí.


C. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.
D. Hô hấp bằng mang.

Câu 13. Quá trình quang hợp có 2 pha, pha tối sử dụng loại sản phẩm nào sau đây của pha sáng?


A. NADPH, O2.
B. NADPH, ATP.
C. O2, NADPH, ATP.
D. O2, ATP.
Câu 14. Một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Biết 
rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ xuất hiện cây thân cao?


A. Aa x Aa.
B. Aa x aa.
C. aa x aa.
D. Aa x AA.
Câu 15. Trong cấu trúc phân tử của loại axit nucleic nào sau đây được đặc trưng bởi nuclêôtit loại timin?


A. rARN.
B. ADN.
C. mARN.
D. tARN.
Câu 16. Hiện tượng nào sau đây minh họa cho cơ chế cách li trước hợp tử?


A. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.


B. Cừu giao phối với dê, hợp tử bị chết ngay sau khi hình thành.


C. Một số loài chim sống trong cùng một khu vực vẫn giao phối với nhau, tuy nhiên phần lớn con lai 
phát triển không hoàn chỉnh và bị bất thụ.


D. Chim sẻ và chim gõ kiến không giao phối với nhau do tập tính ve vãn bạn tình khác nhau.

Câu 17. Trong các giai đoạn hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng nhất?


A. Quá trình lên men.

B. Chu trình Crep.


C. Chuỗi chuyền electron.
D. Đường phân.

Câu 18. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện ở


A. Đại Tân sinh.
B. Đại Trung sinh.
C. Đại cổ sinh.
D. Đại Nguyên sinh.
Câu 19. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng với quá trình dịch mã ở sinh vật nhân 
thực?


I. Số lượt tARN bằng số codon trên mARN.


II. Với hai loại nuclêôtit A và G có thể tạo ra tối đa 8 loại mã bộ ba khác nhau.


III. Có 2 loại tARN vận chuyển axit amin kết thúc.


IV. Số axit amin trong chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh bằng số lượt tARN.


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 20. Gọi là nhóm thực vật C3 vì nhóm thực vật này


A. Có sản phẩm cố định CO2 ổn định đầu tiên là một hợp chất có 3 nguyên tử cacbon.


B. Thường sống ở điều kiện nóng ẩm kéo dài.


C. Có sản phẩm cố định CO2 ổn định đầu tiên là một hợp chất có 4 nguyên tử cacbon.


D. Thường sống ở điều kiện khô hạn kéo dài.

Câu 21. Ở thực vật, khi đề cập đến mối quan hệ giữa nước với quá trình hô hấp, có bao nhiêu phát biểu 
sau đây là đúng?


I. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ quan hô hấp.


II. Nước là dung môi, môi trường để các phản ứng hóa học xảy ra nên là nhân tố liên quan chặt chẽ với 
quá trình hô hấp.


III. Trong cơ quan hô hấp nước càng ít, nhiệt độ càng cao thúc đẩy cường độ hô hấp càng mạnh.


IV. Nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 22. Một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B 
qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc 
thể tương đồng số 1. Alen D qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d qui định quả dài, cặp gen này 
nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F1 
dị hợp tử về cả ba cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân 
cao, hoa đỏ, quả tròn chiếm tỉ lệ 49,5%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử 
đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài ở 
F2 chiếm tỉ lệ


A. 16%.
B. 9%.
C. 4%.
D. 12%.
Câu 23. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa chịu sự chi phối của ba gen A, B, D nằm trên 3 cặp nhiễm sắc 
thể thường khác nhau qui định. Trong kiểu gen nếu có mặt cả ba gen trội cho kiểu hình hoa vàng, thiếu 
một trong ba gen hoặc cả ba gen đều cho hoa màu trắng. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng (P) thụ phấn 
lần lượt với hai cây:


Phép lai 1: Lai với cây có kiểu gen aabbDD thu được đời con có 50% hoa vàng.


Phép lai 2: Lai với cây có kiểu gen aaBBdd thu được đời con có 25% hoa vàng.


Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?


I. Hoa vàng thuần chủng được tạo ra ở mỗi phép lai trên đều là 25%.


II. Đời con của phép lai 1 có ba kiểu gen qui định cây hoa vàng.


III. Cả hai phép lai đều xuất hiện kiểu gen qui định hoa trắng thuần chủng ở đời con.


IV. Nếu cho cây hoa vàng (P) tự thụ phấn đời con tối đa có 9 kiểu gen
Câu 24. Ở ngô, tính trạng chiều cao cây do bốn cặp gen (Aa; Bb; Dd; Ee) phân li độc lập tác động theo 
kiểu cộng gộp. Mỗi alen trội khi có mặt trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 10 cm so với alen lặn, cây 
cao nhất là 250 cm. Phép lai giữa cây cao nhất và cây thấp nhất được F1. Cho F1 lai với cây có kiểu gen 
AaBBddEe được F2 Theo lí thuyết, ở F2 tỉ lệ cây cao bằng cây F1 chiếm tỉ lệ
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Câu 25. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 
toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 245 cây hoa trắng; 315 cây hoa đỏ. Hãy chọn kết luận 
đúng về số loại kiểu gen của thể hệ F2?


A. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 7 kiểu gen qui định hoa trắng.


B. Đời F2 có 9 kiểu gen qui định cây hoa đỏ, 7 kiểu gen qui định hoa trắng.


C. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen qui định hoa đỏ.


D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen qui định hoa trắng.
Câu 26. Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp; alen B 
qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng. Biết rằng các gen qui định các tính trạng 
trên phân li độc lập. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai cho đời con chỉ có một loại kiểu hình thân 
cao, hoa đỏ?


A. 9.
B. 12.
C. 13.
D. 10.

Câu 27. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát P có thành phần các kiểu gen như sau:


P: 0,35 AABb + 0,25 Aabb + 0,15 AaBB + 0,25 aaBb = 1


Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Trong quần thể kiểu gen aabb 
không có khả năng sinh sản. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây về quần thể ở F2 là đúng?


I. Có tối đa 10 loại kiểu gen.


II. Không có cá thể nào có kiểu gen đồng hợp lặn về cả hai cặp gen.


III. Số cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng chiếm tỉ lệ 50%.


IV. Số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ là 32,3%.


A. 3.
B. 0.
C. 1.
D. 2.
Câu 28. Xét mô hình dạng B của ADN. Gen D dài 510 nm và có A = 10%. Gen D bị đột biến thành alen 
d. So với gen D, alen d ngắn hơn 1,02 nm và ít hơn 8 liên kết hiđrô. Cho các nhận định sau:


I. Cặp gen Dd nhân đôi 2 lần cần môi trường nội bào cung cấp 7194 nuclêôtit loại guanin.


II. Cặp gen Dd có tổng cộng 599 nuclêôtit loại timin.


III. Cặp gen Dd có tổng cộng 8392 liên kết hiđrô.


IV. Dạng đột biến xảy ra đối với gen trên là mất 1 cặp A - T và mất 2 cặp G - X.


V. Gen D có nhiều liên kết hiđrô hơn gen d.


Số nhận định đúng là:


A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Câu 29. Ở cà chua, alen A qui định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen a qui định quả vàng, cây tứ bội 
giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai sau:


I. AAAa x AAAa.
II. Aaaa x Aaaa.
III. AAaa x AAAa.


IV. AAaa x AAaa.
V. AAAa x aaaa.
VI. Aaaa x Aa.

Theo lý thuyết, số tổ hợp lai cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 100% cây quả đỏ là


A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Câu 30. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về tuần hoàn máu?


I. Ở hầu hết động vật thân mềm và giun đốt có hệ tuần hoàn hở.


II. Động mạch có đặc điểm: thành dày, dai, bền chắc, có tính đàn hồi cao.


III. Máu vận chuyển theo một chiều về tim nhờ sự chênh lệch huyết áp.


IV. Nhịp tim nhanh hay chậm là đặc trưng cho từng loài.


V. Bó His của hệ dẫn truyền tim nằm giữa vách ngăn hai tâm thất.


A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 31. Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, trong quá trình giảm phân đã xảy 
ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: ♀ 
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 thu được có tỉ 
lệ  kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng nêu trên chiếm 4%. Theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây đúng về kết 
quả ở F1? 

A. Có 40 loại kiểu gen và 16 loại kiểu hình.


B. Tỉ lệ kiểu hình mang 1 trong 3 tính trạng trội chiếm 11/52.


C. Tỉ lệ kiểu gen mang 3 alen trội chiếm 36%.


D. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen trong số các cá thể cái mang 3 tính trạng trội là 4/33.
Câu 32. Cá chép có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là +2
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. Cá rô phi có giới 
hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là +5,6
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. Dựa vào các số liệu trên, hãy cho biết 
nhận định nào sau đây về sự phân bố của hai loài cá trên là đúng?


A. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn chịu nhiệt hẹp hơn.


B. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.


C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới thấp hơn.


D. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới cao hơn.
Câu 33. Một loài thực vật, alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng. Thế hệ 
xuất phát (P) của một quần thể ngẫu phối có 100% cây hoa đỏ. Ở F2, số cá thể mang alen a chiếm 64%. 
Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ ở F2, theo lí thuyết, xác suất để thu được cây thuần chủng là bao nhiêu?
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Câu 34. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen qui định và các gen trội lặn hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa A và a là 20%, tần số hoán vị gen giữa D và d là 40%. Xét phép lai (P): 
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Tính theo lí thuyết, số cá thể mang 4 tính trạng trội ở F1 chiếm tỉ lệ


A. 0,12.
B. 0,22.
C. 0,33.
D. 0,24.
Câu 35. Một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 3 cặp gen (A, a; B, b; D, d) phân li độc lập cùng qui 
định. Kiểu gen có cả 3 loại alen trội A, B và D cho hoa đỏ; kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B 
nhưng không có alen trội D thì cho hoa vàng; Các kiểu gen còn lại thì cho hoa trắng. Theo lí thuyết, có 
bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?


I. Ở loài này có tối đa 15 kiểu gen qui định kiểu hình hoa trắng.


II. (P): AaBbDd x AabbDd, thu được F1 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 62,5%.


III. (P): AABBdd x AAbbDD, thu được F1. ChoF1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ 
lệ: 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng.


IV (P): AABBDD x aabbDD, thu được F1 . Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ 
lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 36. Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái?


(1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay 
gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.


(2) Diễn thể thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.


(3) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống và 
thường dẫn đến một quần xã ổn định.


(4) Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến 
đổi của môi trường.


A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 37. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể đực, ở một số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb 
không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường; Các tế bào còn lại giảm phân bình thường, 
cơ thể cái giảm phân bình thường.


Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau về phép lai: ♂AaBbDd x  ♀AaBbDd, có bao nhiêu dự đoán đúng?


I. Có tối đa 27 loại kiểu gen bình thường và 36 loại kiểu gen đột biến.


II. Cơ thể đực có thể tạo ra tối đa 16 loại giao tử.


III. Thể ba có thể có kiểu gen là AabbbDd.


IV. Thể một có thể có kiểu gen là aabdd.


A. 3.
B. 1
C. 4.
D. 2.
Câu 38. Cho sơ đồ phả hệ sau. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? 
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I. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 5 người trong dòng họ.


II. Cặp vợ chồng 8-9 sinh con có nhóm máu B với xác suất 20,8%.


III. Cặp vợ chồng 6-1 có thể sinh con có nhóm máu O.


IV. Cặp vợ chồng 10-11 chắc chắn sinh con có nhóm máu B.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 39. Làm thế nào để nhận biết việc chuyển phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận đã thành công?


A. Dùng phương pháp đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ.


B. Dùng xung điện làm thay đổi tính thấm của màng sinh chất.


C. Dùng CaCl2 làm dãn màng tế bào hoặc xung điện.


D. Chọn thể truyền có các dấu chuẩn (gen đánh dấu) dễ nhận biết.
Câu 40. Ở người, có một số bệnh, tật và hội chứng bệnh sau:


- Bệnh bạch tạng.
- Bệnh phêninkêtô niệu.
- Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.


- Bệnh mù màu.
- Bệnh máu khó đông.
- Bệnh ung thư máu ác tính.


Cho các phát biểu về các bệnh, tật và hội chứng bệnh trên


I. Có 6 bệnh, tật và hội chứng bệnh biểu hiện ở cả nam và nữ.


II. Có 5 bệnh, tật và hội chứng bệnh có thể phát hiện bằng phương pháp tế bào học.


III. Có 5 bệnh, tật và hội chứng bệnh do đột biến gen gây nên.


IV. Có 1 bệnh, tật và hội chứng bệnh là đột biến thể một.


V. Có 3 bệnh, tật và hội chứng bệnh là đột biến thể ba.


Số phát biểu đúng là:


A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

MA TRẬN MÔN SINH HỌC

	Lớp
	Nội dung chương
	Mức độ câu hỏi
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Lớp 12 (80%)
	Cơ chế di truyền và biến dị
	11, 15 (2)
	1, 9, 19 (3)
	28
	
	6

	
	Quy luật di truyền
	
	14
	4, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 37 (11)
	31
	13

	
	Di truyền học quần thể
	
	
	27
	
	1

	
	Di truyền học người
	
	
	40
	38
	2

	
	Ứng dụng di truyền vào chọn giống
	5
	39
	
	
	2

	
	Tiến Hóa
	6, 18 (2)
	16
	
	
	3

	
	Sinh Thái
	3, 7 (2)
	2, 36 (2)
	32
	
	5

	Lớp 11 (15%)
	Chuyển hóa vât chất và năng lượng
	8, 10, 12 (3)
	20, 21, 30 (3)
	
	
	6

	
	Cảm ứng
	
	
	
	
	

	
	Sinh trưởng và phát triển
	
	
	
	
	

	
	Sinh sản
	
	
	
	
	

	Lớp 10 (5%)
	Giới thiệu về thế giới sống
	
	
	
	
	

	
	Sinh học tế bào
	13, 17 (2)
	
	
	
	2

	
	Sinh học vi sinh vật
	
	
	
	
	

	Tổng
	12 (30%)
	11 (27,5%)
	15 (37,5%)
	2 (5%)
	40


ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI

+ Mức độ đề thi: Trung bình
+ Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi này kiến thức nằm ở lớp 10, 11, 12 với mức độ câu hỏi trung bình. Các câu hỏi vận dụng đa số ở phần quy luật di truyền. Cấu trúc đề phù hợp để ôn tập. 
ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	D
	C
	C
	A
	A
	A
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	B
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	D
	C
	A
	D
	C
	C
	B
	B
	A
	D

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	D
	B
	A
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	A


Câu 1. Đáp án C

Số codon mã hóa cho axit amin có thể tạo ra trên đoạn phân tử mARN gồm 3 loại nuclêôtit A, U và G = 33 – 3 (UAA, UAG, UGA) = 24
Câu 2. Đáp án D

Ví dụ phản ánh sự biến đổi số lượng cá thể của quần thể không theo chu kỳ:


D. Mùa rét năm 2017, có đợt rét hại làm cho số lượng gia súc chết hàng loạt

Câu 3. Đáp án D


D. Kích thước của quần thể luôn tỷ lệ thuận với kích thước cá thể trong quần thể ( sai, kích thước quần thể có thể không tỉ lệ thuận với kích thước cá thể trong quần thể.

Câu 4. Đáp án C

P: ♀AaBbDDEe x ♂AabbDdEE. 
( F1: số KG = 3.2.2.2 = 24

Số KH = 2.2 = 4

Câu 5. Đáp án C

Ưu thế lai thể hiện rõ nhất trong: lai khác dòng

Câu 6. Đáp án A

Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên một sinh vật có giá trị thích nghi lớn so với giá trị thích nghi của sinh vật khác nếu để lại nhiều con cháu hữu thụ hơn

Câu 7. Đáp án A

Hình thức phân bố ngẫu nhiên trong quần thể có ý nghĩa : sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng từ môi trường

Câu 8. Đáp án A

Lá là cơ quan quang hợp.
Câu 9. Đáp án D

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm 1 cặp G - X thì số liên kết hiđrô của gen sẽ tăng thêm 3.
Câu 10. Đáp án A

Sắc tố tham gia chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH là diệp lục a. 
Câu 11. Đáp án C


A. Tất cả các loại ARN đều có cấu tạo mạch thẳng. ( sai, tARN và rARN có các đoạn liên kết bổ sung, không phải mạch thẳng


B. Trên các tARN có các anticôđon giống nhau. ( sai, trên mỗi tARN có 1 bộ ba đối mã khác nhau


C. tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm. ( đúng

D. Trên phân tử mARN có chứa các liên kết bổ sung A - U, G - X. ( sai, mARN không có liên kết bổ sung.
Câu 12. Đáp án B

Các loài côn trùng có hình thức hô hấp bằng hệ thống ống khí.

Câu 13. Đáp án B

Quá trình quang hợp có 2 pha, pha tối sử dụng NADPH, ATP của pha sáng.

Câu 14. Đáp án D

A. Aa x Aa ( 3cao: 1 thấp


B. Aa x aa ( 1 cao: 1 thấp

C. aa x aa ( 100% thấp

D. Aa x AA ( 100% cao

Câu 15. Đáp án B

ADN được đặc trưng bởi nuclêôtit loại timin.

Câu 16. Đáp án D

Cách li trước hợp tử:


D. Chim sẻ và chim gõ kiến không giao phối với nhau do tập tính ve vãn bạn tình khác nhau.

Câu 17. Đáp án C

Trong các giai đoạn hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng nhất?


A. Quá trình lên men.

B. Chu trình Crep.


C. Chuỗi chuyền electron.

D. Đường phân.

Câu 18. Đáp án B

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện ở Đại Trung sinh.

Câu 19. Đáp án B


I. Số lượt tARN bằng số codon trên mARN. (sai, codon cuối trên mARN không có tARN)


II. Với hai loại nuclêôtit A và G có thể tạo ra tối đa 8 loại mã bộ ba khác nhau. ( đúng, có 23 = 8 loại mã bộ ba

III. Có 2 loại tARN vận chuyển axit amin kết thúc. ( sai, không có tARN đến mã kết thúc


IV. Số axit amin trong chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh bằng số lượt tARN. ( sai, số aa trong chuỗi aa (bị cắt bỏ 1aa đầu tiên) ít hơn 1 đơn vị so với số lượt tARN.

Câu 20. Đáp án A

Gọi là nhóm thực vật C3 vì nhóm thực vật này có sản phẩm cố định CO2 ổn định đầu tiên là một hợp chất có 3 nguyên tử cacbon.

Câu 21. Đáp án D


I. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ quan hô hấp. ( đúng


II. Nước là dung môi, môi trường để các phản ứng hóa học xảy ra nên là nhân tố liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp. ( đúng


III. Trong cơ quan hô hấp nước càng ít, nhiệt độ càng cao thúc đẩy cường độ hô hấp càng mạnh. ( sai, trong cơ quan hô hấp, nhiệt độ được giữ khá ổn định, lượng nước làm ảnh hưởng đến độ nhớt của chất nguyên sinh chứ không làm ảnh hưởng đến nhiệt độ của hô hấp.


IV. Nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp ( đúng

Câu 22. Đáp án C

A cao >> a thấp; B đỏ >> b vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. 

D tròn >> d dài, cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. 
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Câu 23. Đáp án A

A-B-D-: vàng

A-bbD-; A-B-dd; aaB-D-; A-bbdd; aaB-dd; aabbD-; aabbdd: trắng

A, B, D phân li độc lập

P: A-B-D- 


Phép lai 1: Lai với cây có kiểu gen aabbDD thu được đời con có 50% hoa vàng.


Phép lai 2: Lai với cây có kiểu gen aaBBdd thu được đời con có 25% hoa vàng.

( P: AaBBDd


I. Hoa vàng thuần chủng được tạo ra ở mỗi phép lai trên đều là 25% (sai)

AaBBDd x aabbDD ( AABBDD = 0%

AaBBDd x aaBBdd ( AABBDD = 0%


II. Đời con của phép lai 1 có ba kiểu gen qui định cây hoa vàng. (sai)

AaBBDd x aabbDD ( AaBbDD: AaBbDd: aaBbDD: aabbDd 


III. Cả hai phép lai đều xuất hiện kiểu gen qui định hoa trắng thuần chủng ở đời con. (sai)


IV. Nếu cho cây hoa vàng (P) tự thụ phấn đời con tối đa có 9 kiểu gen (đúng)

AaBBDd x AaBBDd ( (1AA: 2Aa:1aa)xBBx(1DD: 2Dd:1dd)

Câu 24. Đáp án D

AABBDDEE (250cm)x aabbddee (170cm)( F1: AaBbDdEe (210cm)

F1 x AaBBddEe: AaBbDdEe x AaBBddEe

( F2: cây cao 210 cm = có 4 alen trội = C36/24.22 = 5/16
Câu 25. Đáp án C

F2: 9 đỏ: 7 trắng

( A-B-: đỏ

A-bb; aaB-; aabb: trắng


A. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 7 kiểu gen qui định hoa trắng. ( sai, F2 có 9 KG


B. Đời F2 có 9 kiểu gen qui định cây hoa đỏ, 7 kiểu gen qui định hoa trắng. ( sai, F2 có 4 KG quy định hoa đỏ.


C. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen qui định hoa đỏ. ( đúng


D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen qui định hoa trắng. ( sai

Câu 26. Đáp án C

A cao >> a thấp; B đỏ >> b trắng. 

Biết rằng các gen qui định các tính trạng trên phân li độc lập. 

Các phép lai chỉ cho cao, đỏ = 13 phép lai

Câu 27. Đáp án B


P: 0,35 AABb + 0,25 Aabb + 0,15 AaBB + 0,25 aaBb = 1

QT tự thụ qua 2 thế hệ.


I. Có tối đa 10 loại kiểu gen. ( sai, tối đa chỉ có thể là 9KG


II. Không có cá thể nào có kiểu gen đồng hợp lặn về cả hai cặp gen. ( sai, aabb = 
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III. Số cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng chiếm tỉ lệ 50%. ( đúng

A-bb + aaB- =  50%


IV. Số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ là 32,3%. ( sai

AAbb + aaBB + AaBb = 3/8

Câu 28. Đáp án B

D: 2A+2G = 3000; A = 10% ( A = T = 300; G = X = 1200

d ngắn hơn 1,02nm = 10,2Å; ít hơn 8 liên kết hidro ( mất 3 cặp nu (2G-X; 1A-T)

( A = T = 299; G = X = 1198


I. Cặp gen Dd nhân đôi 2 lần cần môi trường nội bào cung cấp 7194 nuclêôtit loại guanine.

( đúng, G cung cấp 2 lần nhân đôi của Dd = (1200+1198).(22-1) = 7194.

II. Cặp gen Dd có tổng cộng 599 nuclêôtit loại timin. ( đúng, số nu T = 300+299 = 599


III. Cặp gen Dd có tổng cộng 8392 liên kết hiđrô. ( đúng, số liên kết hidro của Dd = 

(2.300+3.1200)+(2.299+3.1198) = 8392


IV. Dạng đột biến xảy ra đối với gen trên là mất 1 cặp A - T và mất 2 cặp G - X. ( đúng


V. Gen D có nhiều liên kết hiđrô hơn gen d. ( đúng

Câu 29. Đáp án A

A đỏ >> a vàng

I. AAAa x AAAa. ( 100% đỏ

II. Aaaa x Aaaa. ( 3 đỏ : 1 vàng

III. AAaa x AAAa. ( 100% đỏ
IV. AAaa x AAaa. ( 35 đỏ : 1 vàng

V. AAAa x aaaa. ( 100% đỏ

VI. Aaaa x Aa. ( 3 đỏ : 1 vàng.
Câu 30. Đáp án D


I. Ở hầu hết động vật thân mềm và giun đốt có hệ tuần hoàn hở. ( đúng

II. Động mạch có đặc điểm: thành dày, dai, bền chắc, có tính đàn hồi cao. ( đúng

III. Máu vận chuyển theo một chiều về tim nhờ sự chênh lệch huyết áp. ( sai, máu vận chuyển theo một chiều về tim nhờ sự chênh lệch huyết áp và vận tốc máu.

IV. Nhịp tim nhanh hay chậm là đặc trưng cho từng loài. ( đúng

V. Bó His của hệ dẫn truyền tim nằm giữa vách ngăn hai tâm thất. ( sai, bó His nằm xung quanh tâm thất.
Câu 31. Đáp án D

P: ♀ 
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 (hoán vị 2 bên)

F1 : aabbXdY = 4% ( aabb = 16% ( f = 20%

A. Có 40 loại kiểu gen và 16 loại kiểu hình. ( sai, số KG = 40, số KH = 4x3 = 12

B. Tỉ lệ kiểu hình mang 1 trong 3 tính trạng trội chiếm 11/52. ( sai

A-bbXdY + aaB-XdY + aabbXD- = 9%x0,25x2 + 16%x0,75 = 16,5%

C. Tỉ lệ kiểu gen mang 3 alen trội chiếm 36%. 

AABbXdY + AaBBXdY + AAbbXD(Xd, Y) + aaBBXD(Xd, Y) + AaBbXD(Xd, Y)

= 0,4.0,1.2.0,25 + 0,1.0,1.0,5.2 + (0,4.0,4.2+0,1.0,1.2).0,5 

= 0,2

D. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen trong số các cá thể cái mang 3 tính trạng trội là 4/33. ( đúng

AABBXDXD / A-B-XDX- = (0,4.0,4.0,25)/(0,66.0,5) = 4/33
Câu 32. Đáp án B

Cá chép có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là +2
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Cá rô phi có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là +5,6
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 đến +42
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Lưu ý : loài nào có giới hạn chịu đựng với nhiệt độ càng rộng thì phân bố càng rộng và ngược lại.


A. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn chịu nhiệt hẹp hơn. ( sai

B. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn. ( đúng

C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới thấp hơn. ( sai

D. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới cao hơn. ( sai
Câu 33. Đáp án A
A đỏ >> a trắng. 
(P) : 100% cây hoa đỏ. QT ngẫu phối ( xAA + yAa = 100%

a = (y/2) ; A = x + (y/2)

F2, số cá thể mang alen a chiếm 64%. (  2. (y/2). (x+y/2)(Aa)+ (y/2)2 aa = 0,64

( AA = (x+y/2)2 = 0,36 ; x + y = 1

( P : 0,2AA ; 0,8Aa ( A = 0,6 ; a = 0,4

F2 : 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa = 1
Tính : AA/A- = 
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Câu 34. Đáp án A

 (P): 
[image: image28.wmf]Ddd
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(fAa=20%; fDd = 40%)

A-B-XDE- = (0,1+0,4.0,5).0,3 = 9%

(đề bài có vấn đề)
Câu 35. Đáp án C

A-B-D- : đỏ

A-B-dd : vàng

A-bbD- ; aaB-D- ; A-bbdd ; aaB-dd ; aabbD- ; aabbdd : trắng


I. Ở loài này có tối đa 15 kiểu gen qui định kiểu hình hoa trắng. ( đúng

II. (P): AaBbDd x AabbDd, thu được F1 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 62,5%. (đúng

1 – A-B-D- - A-B-dd = 
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III. (P): AABBdd x AAbbDD, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng. ( sai

F1 : AABbDd

F2 : AA(9B-D- : 3B-dd : 3bbD- : 1bbdd) 

(9 đỏ : 3 vàng : 4 trắng)

IV (P): AABBDD x aabbDD, thu được F1 . Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. ( đúng

F1 : AaBbDD

F2 : (9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb) DD 

9 đỏ : 7 trắng
Câu 36. Đáp án B


(1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người. ( đúng

(2) Diễn thể thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống. ( đúng

(3) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống và thường dẫn đến một quần xã ổn định. ( sai, thường tạo quần xã suy thoái.

(4) Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường. ( đúng
Câu 37. Đáp án A

P : ♂AaBbDd 
x  ♀AaBbDd

G : (A,a)(Bb, B, b, O)(D,d)    (A,a)(B,b)(D,d)


I. Có tối đa 27 loại kiểu gen bình thường và 36 loại kiểu gen đột biến. ( đúng

KG bình thường = 33 = 27 ; KG đột biến = 3.4.3 = 36

II. Cơ thể đực có thể tạo ra tối đa 16 loại giao tử. ( đúng

Số giao tử đực = 2.4.2 = 16

III. Thể ba có thể có kiểu gen là AabbbDd. ( sai, không có thể ba này

IV. Thể một có thể có kiểu gen là aabdd. ( đúng
Câu 38. Đáp án B
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I. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 5 người trong dòng họ. ( sai, xác định KG của 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11


II. Cặp vợ chồng 8-9 sinh con có nhóm máu B với xác suất 20,8%. ( 

4: 1/3 IBIB; 2/3 IBIO 

5: IAIB
8: 2/3 IBIB; 1/3 IBIO
6: IBIO; 7: IAIB
9: 1/2 IBIO; 1/2 IBIB 

( 8-9 sinh con máu B = 
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III. Cặp vợ chồng 6-7 có thể sinh con có nhóm máu O. ( đúng


IV. Cặp vợ chồng 10-11 chắc chắn sinh con có nhóm máu B. ( sai, có thể sinh con máu B hoặc O.

Câu 39. Đáp án D

Chọn thể truyền có các dấu chuẩn (gen đánh dấu) dễ nhận biết để nhận biết việc chuyển phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận đã thành công.

Câu 40. Đáp án A

Ở người, có một số bệnh, tật và hội chứng bệnh sau:


- Bệnh bạch tạng.
- Bệnh phêninkêtô niệu.
- Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.


- Bệnh mù màu.
- Bệnh máu khó đông.
- Bệnh ung thư máu ác tính.


Cho các phát biểu về các bệnh, tật và hội chứng bệnh trên


I. Có 6 bệnh, tật và hội chứng bệnh biểu hiện ở cả nam và nữ. ( đúng


II. Có 5 bệnh, tật và hội chứng bệnh có thể phát hiện bằng phương pháp tế bào học. ( sai, chỉ có 1.


III. Có 5 bệnh, tật và hội chứng bệnh do đột biến gen gây nên. ( đúng, trừ bệnh ung thư máu ác tính.


IV. Có 1 bệnh, tật và hội chứng bệnh là đột biến thể một. ( sai


V. Có 3 bệnh, tật và hội chứng bệnh là đột biến thể ba. ( sai

Xem thêm tại Website VnTeach.Com 

https://www.vnteach.com

	
	Trang 9/19



_1612087708.unknown

_1612599181.unknown

_1612599185.unknown

_1612599187.unknown

_1612599193.unknown

_1612604242.unknown

_1612605197.unknown

_1612603661.unknown

_1612599188.unknown

_1612599186.unknown

_1612599183.unknown

_1612599184.unknown

_1612599182.unknown

_1612087864.unknown

_1612599179.unknown

_1612599180.unknown

_1612088073.unknown

_1612087841.unknown

_1612087851.unknown

_1612087830.unknown

_1612086722.unknown

_1612087494.unknown

_1612087691.unknown

_1612087456.unknown

_1612086691.unknown

_1612086708.unknown

_1612086675.unknown

